	
	



CHƯƠNG 2: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
CHUYÊN ĐỀ 2: BÀI TOÁN ĐỊNH LUẬT ÔM
[image: image102.wmf]N

E

I

Rr

=

+

PHẦN 1: LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM
	 Đại lượng
	Đoạn mạch
	Nguồn điện

	Công
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	Công suất
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	Công suất 
tỏa nhiệt
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	Định luật
Jun – Len xơ
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	Hiệu suất của
nguồn điện
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	Phương pháp vẽ lại mạch điện:

Bước 1: Đặt hai điểm A, B là hai điểm đầu và cuối của mạch, đặt tên cho các điểm là nơi giao nhau của ít nhất 2 nhánh (chú ý rằng các điểm nằm trên cùng 1 dây dẫn có điện thế như nhau chỉ cần đặt tên 1 điểm) 
Bước 2: Sắp xếp thứ tự các điểm trên đường thẳng theo chiều từ A tới B
Bước 3: Đặt các điện trở vào giữa các điểm (vẽ thêm các nhánh nếu có 2 điện trở song song)

Bước 4: Phân tích mạch
	[image: image108.png]


Ví dụ

Từ A tới B đi theo đường:

[image: image109.png]E:r
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Từ A tới M có R1, từ M tới N có R3 và R4, từ N tới B có R5, từ B tới A có R2.

Mạch gồm: 
[image: image11.wmf](
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PHẦN 2: CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1: 

1. Phương pháp giải

	Tính cường độ dòng điện qua một mạch kín ta giải theo các bước sau đây:
Bước 1: Tính điện trở mạch ngoài 
Bước 2: Tính điện trở toàn mạch: 
[image: image12.wmf]tmN
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Bước 3: Áp dụng định luật Ôm: 
[image: image13.wmf]N
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	Ví dụ: Xét một mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động 
[image: image14.wmf]E2V
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, điện trở trong 
[image: image15.wmf]0,1
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 mắc với điện trở ngoài 
[image: image16.wmf]R99,9
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. Tìm cường độ dòng điện chạy trong mạch chính?

Hướng dẫn

Điện trở mạch ngoài: 
[image: image17.wmf]N
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Điện trở toàn mạch:
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RRr99,90,1100

=+=+=W


Cường độ dòng điện chạy trong mạch:

[image: image19.wmf]tmN
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2. Ví dụ minh họa

	[image: image111.png]


Ví dụ 1: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết nguồn điện có suất điện động 
[image: image20.wmf]E12V
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 và có điện trở trong 
[image: image21.wmf]1
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, các điện trở 
[image: image22.wmf]12
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 và 
[image: image23.wmf]3
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. Tính cường độ dòng điện chạy qua nguồn và hiệu suất của nguồn điện? 

A. 
[image: image24.wmf]0,5A;95,83%

.
B. 
[image: image25.wmf]0,15A;5,83%
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C. 
[image: image26.wmf]0,15A;95%


D. 
[image: image27.wmf]0,5A;93,83%




Hướng dẫn
Tổng trở mạch ngoài: 
[image: image28.wmf]N123
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Cường độ dòng điện chạy qua nguồn: 
[image: image29.wmf]N
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Hiệu điện thế mạch ngoài U: 
[image: image30.wmf]N
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Hiệu suất của nguồn điện: 
[image: image31.wmf]U11,5
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 Chọn A.
	[image: image112.png]


Ví dụ 2: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết 
[image: image33.wmf]1234
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. Tính cường độ dòng điện qua R1, R2 và UMN?

A. 
[image: image34.wmf]12MN
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B. 
[image: image35.wmf]12MN
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C. 
[image: image36.wmf]12MN
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D. 
[image: image37.wmf]12MN
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Hướng dẫn

Ta có: 
[image: image38.wmf]13132424
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Tổng trở mạch ngoài: 
[image: image39.wmf]1324
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Tổng trở toàn phần: 
[image: image40.wmf]tpN
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Cường độ dòng điện trong mạch chính: 
[image: image41.wmf]tp
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Cường độ dòng điện chạy qua R1: 
[image: image42.wmf]13N
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Cường độ dòng điện qua R2: 
[image: image43.wmf]21
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Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N: 
[image: image44.wmf]MN121122
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 Chọn B.
Dạng 3: Bài toán về đoạn mạch có chứa nguồn
1. Phương pháp giải

	Tại một điểm nút ta luôn có 
[image: image46.wmf]I
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đến = 
[image: image47.wmf]I
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đi (nút là nơi giao nhau của ít nhất 3 nhánh) 
Hiệu điện thế giữa hai điểm A,B:

• Lấy dấu “+” trước I khi dòng I có chiều từ A đến B.

• Lấy dấu “–” trước I khi dòng I ngược chiều từ B đến A.

• Khi xét từ A đến B gặp cực dương của nguồn thì lấy dấu “+” gặp cực âm của nguồn thì lấy dấu “–” trước E.
Nếu không biết rõ chiều dòng điện ta giả sử dòng điện có chiều nào đó rồi giải:

• Nếu tìm được I > 0: chiều thật của dòng điện trùng với chiều đã chọn.

• Nếu tìm được I < 0: chiều thật của dòng điện ngược với chiều đã chọn.
	[image: image113.png]






Tại nút M
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Dòng điện từ A đến B

[image: image114.png]
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Dòng điện từ B đến A
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2. Ví dụ minh họa
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Ví dụ 1: Cho mạch điện sau, trong đó: 
[image: image51.wmf]1122
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, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch đo được là 
[image: image52.wmf]AB
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. Tính cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch và chiều của nó?

A. 
[image: image53.wmf]I0,33A
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, chiều từ A đến B.


B. 
[image: image54.wmf]I0,07A
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, chiều từ A đến B.


C. 
[image: image55.wmf]I0,33A
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, chiều từ B đến A.


D. 
[image: image56.wmf]I0,45A
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, chiều từ B đến A.


Hướng dẫn

Giả sử dòng điện trong mạch cỏ chiều từ A đến B. Theo chiều từ A đến B thì gặp cực dương của E1 trước, sau đó gặp cực âm của E2 nên ta có biểu thức:
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Thay số ta được: 
[image: image58.wmf](
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 chiều dòng điện chạy từ A đến B là đúng
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 Chọn B.
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Ví dụ 2: Cho mạch điện như sau, biết 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image62.wmf]12
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 không đáng kể,
[image: image63.wmf]13
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. Tính cường độ dòng điện chạy qua các điện trở?

A. 
[image: image65.wmf]123
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B. 
[image: image66.wmf]123
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C. 
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D. 
[image: image68.wmf]123
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Hướng dẫn

Giả sử chiều dòng điện như hình vẽ 
[image: image69.wmf](
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Ta có: 
[image: image70.wmf](
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Thay số ta được: 
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Tại nút A ta có: 
[image: image72.wmf](
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Giải hệ phương trình (1), (2) và (3) ta có: 
[image: image73.wmf](
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[image: image74.wmf]®

 Chọn B.
PHẦN 3: BÀI TẬP TỔNG HỢP
Câu 1. Nguồn điện có 
[image: image75.wmf]0,2
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 mắc với 
[image: image76.wmf]R2,4
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 thành mạch kín, khi đó hiệu điện thế giữa hai đầu R là 12 V. Suất điện động của nguồn là:

A. 11 V.
B. 12 V.
C. 13 V.
D. 14 V.
Câu 2. Một nguồn điện mắc với một biến trở. Khi điện trở của biến trở là 
[image: image77.wmf]1,65

W

 thì hiệu điện thế hai cực nguồn là 3,3 V; khi điện trở của biến trở là 
[image: image78.wmf]3,5

W

thì hiệu điện thế ở hai cực nguồn là 3,5 V. Tìm suất điện động và điện trở trong của nguồn?

A. 3,7 V; 0,2 
[image: image79.wmf].
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B. 3,4 V; 0,1 
[image: image80.wmf].
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C. 6,8 V; 1,95 
[image: image81.wmf].
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D. 3,6 V; 0,15 
[image: image82.wmf].
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Câu 3. Cho mạch điện như hình vẽ. Hai pin có suất điện động bằng nhau và bằng 2 V. Biết 
[image: image83.wmf]12
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. Tính cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế giữa hai điểm A và B?

A. 0,5 A; 1 V.
B. 1 A; 1 V.


C. 0 A; 2 V.
D. 1 A; 2 V.
Câu 4. Một nguồn điện có suất điện động 
[image: image84.wmf]E6V
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, điện trở trong 
[image: image85.wmf]2
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, mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là 4 W thì điện trở R phải có giá trị:

A. 
[image: image86.wmf]R3
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B. 
[image: image87.wmf]R4
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C. 
[image: image88.wmf]R5
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D. 
[image: image89.wmf]R6
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Câu 5. Một nguồn điện có suất điện động 15 V, điện trở trong 
[image: image90.wmf]0,5
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 mắc với mạch ngoài có hai điện trở 
[image: image91.wmf]12
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 mắc song song. Công suất của mạch ngoài là:

A. 4,4 W.
B. 14,4 W.
C. 17,28 W.
D. 18 W.
Câu 6. Một mạch có hai điện trở 5 
[image: image92.wmf]W

 và 10 
[image: image93.wmf]W

 mắc song song được nối với một nguồn điện có điện trở trong 2 
[image: image94.wmf]W

. Hiệu suất của nguồn điện là:

A. 11,1%.
B. 90%.
C. 62,5%.
D. 16,6%.
Câu 7. Mắc điện trở 
[image: image95.wmf]R2
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 vào bộ nguồn gồm hai pin có suất điện động và điện trở trong giống nhau thành mạch kín. Nếu hai pin ghép nối tiếp thì cường độ dòng điện qua R là 
[image: image96.wmf]1
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. Nếu hai pin ghép song song thì cường độ dòng điện qua R là 
[image: image97.wmf]2
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. Suất điện động và điện trở trong của mỗi pin bằng

A. 
[image: image98.wmf]1,5V;1.
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B. 
[image: image99.wmf]3V;2.
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C. 
[image: image100.wmf]1V;1,5.

W


D. 
[image: image101.wmf]2V;1.
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Câu 8. Đặt một hiệu điện thế không đổi vào hai đầu mạch gồm 2 điện trở giống nhau mắc song song thì công suất tiêu thụ là 40 W. Nếu hai điện trở này mắc nối tiếp vào nguồn thì công suất tiêu thụ là:

A. 10 W.
B. 80 W.
C. 20 W.
D. 160 W.
Đáp án:

	1 – C
	2 – A
	3 – B
	4 – B
	5 – C
	6 – C
	7 – A
	8 – A 


Định luật Ôm
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